Theo dõi các nhóm sản phẩm thép của Việt Nam xuất khẩu sang EU 

có nguy cơ bị hạn chế nhập khẩu do EU áp dụng biện pháp tự vệ

A. Nhóm sản phẩm đã bị áp dụng biện pháp tự vệ
1. Thép tấm cán nguội (hợp kim hoặc không hợp kim)

· Mã HS: 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 20, 7209 90 80, 7211 23 20, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7211 90 20, 7211 90 80, 7225 50 20, 7225 50 80, 7226 20 00, 7226 92 00

· Đánh giá: sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam đang bị áp dụng hạn ngạch thuế quan chung cho tất cả các nước xuất khẩu vào EU. Hạn ngạch chung là 1.318.865 tấn từ 19/7/2018 đến 3/2/2019. Thuế suất trong hạn ngạch là thuế suất MFN hiện hành. Khối lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch sẽ phải chịu thêm thuế suất nhập khẩu bổ sung là 25%.
2. Thép tấm mạ/tráng kim loại
· Mã HS: 7210 20 00, 7210 30 00, 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 30 00, 7212 50 20, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 61, 7212 50 69, 7212 50 90, 7225 91 00, 7225 92 00, 7226 99 10, 7226 99 30, 7226 99 70
· Đánh giá: sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam đang bị áp dụng hạn ngạch thuế quan chung cho tất cả các nước xuất khẩu vào EU. Hạn ngạch chung là 2.115.054 tấn từ 19/7/2018 đến 3/2/2019. Thuế suất trong hạn ngạch là thuế suất MFN hiện hành. Khối lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch sẽ phải chịu thêm thuế suất nhập khẩu bổ sung là 25%.
3. Thép tấm/thép cuộn không gỉ cán nguội
· Mã HS: 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80  
· Đánh giá: sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam đang bị áp dụng hạn ngạch thuế quan chung cho tất cả các nước xuất khẩu vào EU. Hạn ngạch chung là 476.161 tấn từ 19/7/2018 đến 3/2/2019. Thuế suất trong hạn ngạch là thuế suất MFN hiện hành. Khối lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch sẽ phải chịu thêm thuế suất nhập khẩu bổ sung là 25%.
B. Nhóm sản phẩm có nguy cơ cao bị áp dụng biện pháp tự vệ chính thức

4. Thép tấm mạ/tráng vật liệu khác (sơn, quét vécni, phủ plastic,…)
· Mã HS: 7210 70 80, 7212 40 80
· Đánh giá: tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam đã vượt quá 3%, có nguy cơ cao bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019 nếu vẫn tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tới.
· Hạn ngạch EU đang áp dụng cho tất cả các nước xuất khẩu vào EU là 414.324 tấn từ 19/7/2018 đến 3/2/2019. 
C. Nhóm sản phẩm có nguy cơ bị áp dụng biện pháp tự vệ chính thức

5. Thép tấm dẫn điện (trừ thép tấm dẫn điện có định hướng)
· Mã HS: 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10, 7225 19 90, 7226 19 80
· Đánh giá: tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức dưới 3%, tuy nhiên có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019 nếu có tăng trưởng mạnh trong những tháng tới.
· Hạn ngạch EU đang áp dụng cho tất cả các nước xuất khẩu vào EU là 178.704 tấn từ 19/7/2018 đến tháng 3/2/2019.
6. Thép tấm mạ/tráng thiếc, crôm
· Mã HS: 7209 18 99, 7210 11 00, 7210 12 20, 7210 12 80, 7210 50 00, 7210 70 10, 7210 90 40, 7212 10 10, 7212 10 90, 7212 40 20  
· Đánh giá: tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức dưới 3%, tuy nhiên có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019 nếu có tăng trưởng mạnh trong những tháng tới.
· Hạn ngạch EU đang áp dụng cho tất cả các nước xuất khẩu vào EU là 367.470 tấn từ 19/7/2018 đến 3/2/2019.
Tỷ trọng nhập khẩu các nhóm sản phẩm thép của EU từ Việt Nam 
(từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018)
	Nhóm sản phẩm

	Tổng khối lượng nhập khẩu của EU

(tấn)
	Khối lượng nhập khẩu từ Việt Nam

(tấn)
	Tỷ trọng
	Đánh giá

	Thép tấm/thép cuộn cán nóng (hợp kim hoặc không hợp kim)
	4.286.820,9
	10.119,6
	0,23%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức không đáng kể, ít có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.

	Thép tấm cán nguội (hợp kim hoặc không hợp kim)
	1.334.642,6

	                117.460,7


	8,80%


	Sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam đang bị áp dụng hạn ngạch thuế quan chung cho tất cả các nước xuất khẩu vào EU. Hạn ngạch chung là 1.318.865 tấn từ 19/7/2018 đến 3/2/2019. Thuế suất trong hạn ngạch là thuế suất MFN hiện hành. Khối lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch sẽ phải chịu thêm thuế suất nhập khẩu bổ sung là 25%.

	Thép tấm dẫn điện (trừ thép tấm dẫn điện có định hướng)
	247.288,1


	5.817,3


	2,35%


	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức mức dưới 3%, tuy nhiên có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019 nếu có tăng trưởng mạnh trong những tháng tới.

	Thép tấm mạ/tráng kim loại
	2.510.092,8


	189.391,3


	7,54%


	Sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam đang bị áp dụng hạn ngạch thuế quan chung cho tất cả các nước xuất khẩu vào EU. Hạn ngạch chung là 2.115.054 tấn từ 19/7/2018 đến 3/2/2019. Thuế suất trong hạn ngạch là thuế suất MFN hiện hành. Khối lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch sẽ phải chịu thêm thuế suất nhập khẩu bổ sung là 25%.

	Thép tấm mạ/tráng vật liệu khác (sơn, quét vécni, phủ plastic,…)
	456.835,6
	14.309,6
	3,13%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam đã vượt quá 3%, có nguy cơ cao bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019 nếu vẫn tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tới.

	Thép tấm mạ/tráng thiếc, crôm
	410.523,6
	5.224,7
	1,27%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức dưới 3%, tuy nhiên có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019 nếu có tăng trưởng mạnh trong những tháng tới.

	Thép tấm cán nóng từ máy cán đảo chiều (hợp kim hoặc không hợp kim) 
	1.231.412,1
	2,4
	0,00%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức không đáng kể, ít có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.

	Thép tấm/thép cuộn không gỉ cán nóng
	237.342,4
	62,6
	0,02%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức không đáng kể, ít có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.

	Thép tấm/thép cuộn không gỉ cán nguội
	582.496,1
	21.091,3
	3,62%
	Sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam đang bị áp dụng hạn ngạch thuế quan chung cho tất cả các nước xuất khẩu vào EU. Hạn ngạch chung là 476.161 tấn từ 19/7/2018 đến 3/2/2019. Thuế suất trong hạn ngạch là thuế suất MFN hiện hành. Khối lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch sẽ phải chịu thêm thuế suất nhập khẩu bổ sung là 25%.

	Thép hình hợp kim và không hợp kim
	995.985,9
	189,4
	0,02%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức không đáng kể, ít có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.

	Thanh cốt thép
	1.167.467,6
	0,1
	0,00%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức không đáng kể, ít có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.

	Thép không gỉ dạng thanh và dạng hình
	104.112,9
	108
	0,10%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức không đáng kể, ít có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.

	Thép dây kéo nóng không gỉ
	36.729,2
	0
	0,00%
	Việt Nam chưa xuất khẩu sản phẩm này sang EU nên chưa có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.

	Thép dây kéo nóng hợp kim và không hợp kim
	1.417.771,2
	0,1
	0,00%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức không đáng kể, ít có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.

	Thép không hợp kim hoặc sắt hình
	230.124,4
	0,8
	0,00%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức không đáng kể, ít có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.

	Cọc cừ 
	37.161,7
	1,8
	0,00%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức không đáng kể, ít có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.

	Ống thép gas
	248.405,6
	43,2
	0,01%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức không đáng kể, ít có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.

	Các loại ống, ống dẫn và thanh hình rỗng khác
	539.238,4
	258,7
	0,04%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức không đáng kể, ít có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.

	Ống thép không gỉ nguyên khối
	26.583,2
	2,4
	0,01%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức không đáng kể, ít có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.

	Ống thép trục lăn
	3.133,1
	0
	0,00%
	Việt Nam chưa xuất khẩu sản phẩm này sang EU nên chưa có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.

	Ống thép hàn khổ lớn
	386.208,3
	83,6
	0,02%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức không đáng kể, ít có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.

	Các loại ống hàn khác
	306.056,5
	1.000,2
	0,32%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức không đáng kể, ít có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.

	Thép dây kéo nguội không hợp kim
	415.990,6
	1.666,9
	0,40%
	Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức không đáng kể, ít có nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính thức sau ngày 3/2/2019.


� Tên các nhóm sản phẩm dựa trên thông tin trong Quy định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với nhập khẩu một số sản phẩm thép của EC. Để biết chi tiết các mã HS nằm trong từng nhóm sản phẩm, tham khảo quy định của EC � HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157125.prov.en.L181-2018.pdf" ��tại đây�
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